
Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định: #sovb /QĐ-SGDĐT ngày #nbh /11/2024 của Giám đốc

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan có 

thẩm quyền 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, 
thể dục, thể thao hoạt động giáo dục 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2 Cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, 
thể dục, thể thao hoạt động giáo dục trở 
lại 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

3 Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu 
nghệ thuật, thể dục, thể thao  

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 

4 Giải thể trường năng khiếu nghệ thuật, 
thể dục, thể thao (theo đề nghị của tổ 
chức, cá nhân thành lập trường) 
  

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 

5 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường 
dành cho người khuyết tật  

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 



2 
 

6 Cho phép trường dành cho người khuyết 
tật hoạt động giáo dục 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

7 Cho phép trường dành cho người khuyết 
tật hoạt động giáo dục trở lại 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

8 Sáp nhập, chia, tách trường dành cho 
người khuyết tật 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 

9 Giải thể trường dành cho người khuyết 
tật (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 
thành lập trường) 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 

10 Thành lập hoặc cho phép thành lập lớp 
dành cho người khuyết tật trong trường 
trung học phổ thông và trung tâm giáo 
dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
thực hiện chương trình giáo dục thường 
xuyên cấp trung học phổ thông 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập 
cộng đồng 

Giáo dục 
thường xuyên 

Chủ tịch 
UBND cấp huyện; 

Trưởng Phòng 
Giáo dục và Đào 

tạo 

2 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng 
(theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành 
lập trung tâm) 

Giáo dục 
thường xuyên 

Chủ tịch 
UBND cấp huyện; 

Trưởng Phòng 
Giáo dục và Đào 

tạo 

3 Thành lập lớp dành cho người khuyết tật 
trong trường mầm non, trường tiểu học, 
trường trung học cơ sở và trung tâm giáo 
dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
thực hiện các chương trình xóa mù chữ 
và chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học cơ sở 

Các cơ sở giáo 
dục khác 

Chủ tịch 
UBND 

cấp huyện 
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 2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

ST
T 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên TTHC Số hiệu VBQPPL 
quy định 

Lĩnh vực Cơ quan có 
thẩm 
quyền 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
1 1.005008 Cho phép trường 

trung học phổ 
thông chuyên hoạt 
động giáo dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

2 1.004988 Cho phép trường 
trung học phổ 
thông chuyên hoạt 
động trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

3 1.004999 Sáp nhập, chia 
tách trường trung 
học phổ thông 
chuyên 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

4 1.004991  Giải thể trường 
trung học phổ 
thông chuyên 
(theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân 
thành lập trường) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 
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5 1.005061 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh dịch vụ tư 
vấn du học 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

6 2.001987 Đề nghị được kinh 
doanh dịch vụ tư 
vấn du học trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Giám đốc 
Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện 
1 1.006390 Cho phép trường 

mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ 
hoạt động giáo 
dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
mầm non 

Trưởng 
Phòng 

Giáo dục và 
Đào tạo 

2 1.006444 Cho phép trường 
mẫu giáo, trường 
mầm non, nhà trẻ 
hoạt động giáo 
dục trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
mầm non 

Trưởng 
Phòng 

Giáo dục và 
Đào tạo 

3 1.006445 Sáp nhập, chia, 
tách trường mẫu 
giáo, trường mầm 
non, nhà trẻ 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
mầm non 

Trưởng 
Phòng 

Giáo dục và 
Đào tạo 
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4 2.001842 Cho phép trường 
tiểu học hoạt động 
giáo dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
tiểu học 

Trưởng 
Phòng 

Giáo dục và 
đào tạo 

5 1.004552 Cho phép trường 
tiểu học hoạt động 
giáo dục trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
tiểu học 

Trưởng 
Phòng 

Giáo dục và 
Đào tạo 

6 1.004563 Sáp nhập, chia, 
tách trường tiểu 
học 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
tiểu học 

Chủ tịch 
UBND 

cấp huyện 

7 1.001639 Giải thể trường 
tiểu học (theo đề 
nghị của tổ chức, 
cá nhân đề nghị 
thành lập trường 
tiểu học) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
tiểu học 

Chủ tịch 
UBND 

cấp huyện 

 
 3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

STT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 
được thay 

thế 

Tên thủ tục 
hành chính 

thay thế 

Tên văn bản 
quy phạm 
pháp luật 

quy định nội 
dung thay thế 

Lĩnh 
vực 

Cơ 
quan có 

thẩm 
quyền 



6 
 
A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.006388 Thành lập 
trường 
trung học 
phổ thông 
công lập 
hoặc cho 
phép thành 
lập trường 
trung học 
phổ thông 
tư thục 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường trung 
học phổ 
thông, trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 
có cấp học cao 
nhất là trung 
học phổ thông  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

2 1.005074 Cho phép 
trường 
trung học 
phổ thông 
hoạt động 
giáo dục 

Cho phép 
trường trung 
học phổ 
thông, trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 
có cấp học cao 
nhất là trung 
học phổ thông 
hoạt động giáo 
dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

3 1.005067 Cho phép 
trường 
trung học 
phổ thông 
hoạt động 
trở lại 

Cho phép 
trường trung 
học phổ 
thông, trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 
có cấp học cao 
nhất là trung 
học phổ thông 
hoạt động giáo 
dục trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 
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4 1.005070  Sáp nhập, 
chia tách 
trường 
trung học 
phổ thông  

Sáp nhập, 
chia, tách 
trường trung 
học phổ 
thông, trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 
có cấp học cao 
nhất là trung 
học phổ thông 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

5 1.006389 Giải thể 
trường 
trung học 
phổ thông 
(theo đề 
nghị của cá 
nhân, tổ 
chức thành 
lập trường 
trung học 
phổ thông) 

Giải thể 
trường trung 
học phổ hông, 
trường phổ 
thông có hiều 
cấp học có ấp 
học cao nhất 
là trung học 
phổ thông 
(theo đề nghị 
của cá nhân, 
tổ chức thành 
lập trường) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục

trung 
học

Chủ tịch
UBND

cấp tỉnh

6 1.005065 Thành lập 
trung tâm 
giáo dục 
thường 
xuyên 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp - 
giáo dục 
thường xuyên 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 
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7 1.005062 Cho phép 
trung tâm 
giáo dục 
thường 
xuyên hoạt 
động giáo 
dục trở lại 

Cho phép 
trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp - 
giáo dục 
thường xuyên 
hoạt động trở 
lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

8 1.000744 Sáp nhập, 
chia tách 
trung tâm 
giáo dục 
thường 
xuyên 

Sáp nhập, 
chia, tách 
trung tâm giáo 
dục thường 
xuyên, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp - 
giáo dục 
thường xuyên 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

9 1.005057 Giải thể 
trung tâm 
giáo dục 
thường 
xuyên 

Giải thể trung 
tâm giáo dục 
thường xuyên, 
trung tâm giáo 
dục nghề 
nghiệp - giáo 
dục thường 
xuyên (Theo 
đề nghị của tổ 
chức, cá nhân 
thành lập 
trung tâm) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục

thường 
xuyên

Chủ tịch
UBND 

cấp 
tỉnh;

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và
Đào tạo
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10 1.005053 Thành lập, 
cho phép 
thành lập 
trung tâm 
ngoại ngữ, 
tin học 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 
dục thường 
xuyên  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

11 1.005025  Cho phép 
trung tâm 
ngoại ngữ, 
tin học hoạt 
động giáo 
dục trở lại 

Cho phép 
trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 
dục thường 
xuyên hoạt 
động trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

12 1.005043 Sáp nhập, 
chia, tách 
trung tâm 
ngoại ngữ, 
tin học 

Sáp nhập, 
chia, tách 
trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 
dục thường 
xuyên 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

13 1.005036  Giải thể 
trung tâm 
ngoại ngữ, 

Giải thể trung 
tâm khác thực 
hiện nhiệm vụ 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 

Giáo 
dục 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 
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tin học 
(theo đề 
nghị của cá 
nhân tổ 
chức thành 
lập trung 
tâm ngoại 
ngữ, tin 
hoc) 

giáo dục 
thường xuyên 
(theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành lập 
trung tâm) 

05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

thường 
xuyên 

dục và 
Đào tạo 

14 1.005466  Thành lập 
trung tâm 
hỗ trợ phát 
triển giáo 
dục hòa 
nhập công 
lập hoặc 
cho phép 
thành lập 
trung tâm 
hỗ trợ và 
phát triển 
giáo dục 
hòa nhập tư 
thục 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trung tâm hỗ 
trợ phát triển 
giáo dục hòa 
nhập 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

15 1.005359  Cho phép 
trung tâm 
hỗ trợ phát 
triển giáo 
dục hòa 
nhập hoạt 
động trở lại 

Cho phép 
trung tâm hỗ 
trợ phát triển 
giáo dục hòa 
nhập hoạt 
động trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

16 1.004712 Tổ chức lại, 
cho phép tổ 
chức lại 
trung tâm 
hỗ trợ phát 
triển giáo 

Sáp nhập, 
chia, tách 
trung tâm hỗ 
trợ phát triển 
giáo dục hòa 
nhập 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
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dục hòa 
nhập 

hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục và 

Đào tạo 

17 2.001805 Giải thể 
trung tâm 
hỗ trợ phát 
triển giáo 
dục hòa 
nhập (theo 
đề nghị của 
tổ chức, cá 
nhân thành 
lập) 

Giải thể trung 
tâm hỗ trợ 
phát triển giáo 
dục hòa nhập 
(theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành 
lập) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

18 1.005015 Thành lập 
trường 
trung học 
phổ thông 
chuyên 
công lập 
hoặc cho 
phép thành 
lâp trường 
trung học 
phổ thông 
chuyên tư 
thục 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường trung 
học phổ thông 
chuyên 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

19 1.005017 Thành lập 
trường 
năng khiếu 
thể dục thể 
thao thuộc 
địa phương 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường năng 
khiếu nghệ 
thuật, thể dục, 
thể thao  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

20 2.001985 Điều chỉnh, 
bổ sung 
giấy chứng 
nhận đăng 

Điều chỉnh, bổ 
sung, gia hạn 
giấy chứng 
nhận đăng ký 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 

Các cơ 
sở giáo 

Giám 
đốc Sở 
Giáo 
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ký kinh 
doanh dịch 
vụ tư vấn du 
học 

kinh doanh 
dịch vụ tư vấn 
du học 

của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

dục 
khác 

dục và 
Đào tạo 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.004494 Thành lập 
trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, 
nhà trẻ 
công lập 
hoặc cho 
phép thành 
lập trường 
mẫu giáo, 
trường 
mầm non, 
nhà trẻ dân 
lập, tư thục 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, nhà 
trẻ  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

mầm 
non 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện 

2 1.004515 Giải thể 
trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, 
nhà trẻ 
(theo yêu 
cầu của tổ 
chức, cá 
nhân đề 
nghị thành 
lập) 

Giải thể 
trường mẫu 
giáo, trường 
mầm non, nhà 
trẻ (Theo đề 
nghị của tổ 
chức, cá nhân 
thành lập 
trường) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

mầm 
non 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện 

3 1.004555 Thành lập 
trường tiểu 
học công 
lập, cho 
phép thành 
lập trường 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường tiểu 
học 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 

Giáo 
dục tiểu 

học 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện 
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tiểu học tư 
thục 

kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

4 1.004442  Thành lập 
trường 
trung học 
cơ sở công 
lập hoặc 
cho phép 
thành lập 
trường 
trung học 
cơ sở tư 
thục 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ 
sở 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện 

5 1.004444 Cho phép 
trường 
trung học 
cơ sở hoạt 
động giáo 
dục 

Cho phép 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ 
sở hoạt động 
giáo dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Trưởng 
Phòng 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

6 1.004475 Cho phép 
trường 
trung học 
cơ sở hoạt 
động trở lại 

Cho phép 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ 
sở hoạt động 
giáo dục trở 
lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Trưởng 
Phòng 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 
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7 2.001809 Sáp nhập, 
chia, tách 
trường 
trung học 
cơ sở 

Sáp nhập, 
chia, tách 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ sở 

Nghị định số
125/2024/NĐ-
CP ngày

05/10/2024
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 

hoạt động 
trong lĩnh vực 

giáo dục

Giáo 
dục

trung
học

Chủ tịch
UBND

cấp 
huyện

8 2.001818 Giải thể 
trường 
trung học 
cơ sở (theo 
đề nghị của 
cá nhân, tổ 
chức thành 
lâp trường) 

Giải thể 
trường trung 
học cơ sở, 
trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học cơ 
sở (Theo đề 
nghị của cá 
nhân, tổ chức 
thành lập 
trường) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

trung 
học 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện 

9 1.004439 Thành lập 
trung tâm 
học tập 
cộng đồng 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập 
trung tâm học 
tập cộng đồng  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện; 
Trưởng 
Phòng 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 
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10 1.004440 Cho phép 
trung tâm 
học tập 
cộng đồng 
hoạt động 
trở lại 

Cho phép 
trung tâm học 
tập cộng đồng 
hoạt động trở 
lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Giáo 
dục 

thường 
xuyên 

Chủ tịch 
UBND 

cấp 
huyện; 
Trưởng 
Phòng 
Giáo 

dục và 
Đào tạo 

C. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 1.004492 Thành lập 
nhóm trẻ, 
lớp mẫu 
giáo độc lập 

Thành lập 
hoặc cho phép 
thành lập cơ 
sở giáo dục 
mầm non độc 
lập  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp xã 

2 1.004443 Cho phép 
nhóm trẻ, 
lớp mẫu 
giáo độc lập 
hoạt động 
giáo dục trở 
lại 

Cho phép cơ 
sở giáo dục 
mầm non độc 
lập hoạt động 
trở lại 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp xã 
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3 1.004485  Sáp nhập, 
chia, tách 
nhóm trẻ, 
lớp mẫu 
giáo độc lập 

Sáp nhập, 
chia, tách cơ 
sở giáo dục 
mầm non độc 
lập 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp xã 

4 2.001810 Giải thể 
nhóm trẻ, 
lớp mẫu 
giáo độc 
lập (theo 
yêu cầu của 
tổ chức, cá 
nhân đề 
nghị thành 
lập) 

Giải thể cơ sở 
giáo dục mầm 
non độc lập 
(theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành lập 
trường) 

Nghị định số
125/2024/NĐ-
CP ngày
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động
trong lĩnh vực 
giáo dục

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp xã 

5 1.004441 Cho phép 
cơ sở giáo 
dục khác 
thực hiện 
chương 
trình giáo 
dục tiểu học 

Cho phép cơ 
sở giáo dục 
khác thực hiện 
chương trình 
giáo dục phổ 
thông cấp tiểu 
học 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-
CP ngày 
05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều 
kiện đầu tư và 
hoạt động 
trong lĩnh vực 
giáo dục 

Các cơ 
sở 

giáo dục 
khác 

Chủ tịch 
UBND 
cấp xã 
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 4. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của Sở Giáo dục và Đào tạo  

STT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên TTHC Tên văn bản quy 
phạm pháp luật 

quy định việc bãi 
bỏ thủ tục hành 

chính 

Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.005069 Thành lập trường 
trung cấp sư phạm 
công lập, cho phép 
thành lập trường 
trung cấp sư phạm 
tư thục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

UBND 
cấp tỉnh 

2 1.005073 Sáp nhập, chia, 
tách trường trung 
cấp sư phạm 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

UBND 
cấp tỉnh 

3 2.001988 Giải thể trường 
trung cấp sư phạm 
(theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân 
đề nghị thành lập 
trường trung cấp 
sư phạm) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

UBND 
cấp tỉnh 
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4 1.005082  Cho phép hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp trở lại 
đối với nhóm 
ngành đào tạo giáo 
viên trình độ trung 
cấp  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

5 1.005354 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp đối 
với nhóm ngành 
đào tạo giáo viên 
trình độ trung cấp 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

6 2.001989 Đăng ký bổ sung 
hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp 
đối với nhóm
ngành đào tạo giáo 
viên trình độ trung
cấp

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ 
quy định điều kiện 
đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh 
vực giáo dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

7 1.005088 Thành lập phân 
hiệu trường trung 
cấp sư phạm hoặc 
cho phép thành lập 
phân hiệu trường 
trung cấp sư phạm 
tư thục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

UBND 
cấp tỉnh 

8 1.005087 Giải thể phân hiệu 
trường trung cấp 
sư phạm (theo đề 
nghị của tổ chức, 
cá nhân đề nghị 
thành lập phân 
hiệu) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
nghề 

nghiệp 

UBND 
cấp tỉnh 
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9 1.005084 Thành lập trường 
phổ thông dân tộc 
nội trú (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

Chủ tịch 
UBND 
cấp tỉnh 

10 1.005081 Cho phép trường 
phổ thông dân tộc 
nội trú có cấp học 
cao nhất là trung 
học phổ thông 
hoạt động giáo 
dục (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

11 1.005079 Sáp nhập, chia, 
tách trường phổ 
thông dân tộc nội 
trú  (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

UBND 
cấp tỉnh 

12 1.005076 Giải thể trường 
phổ thông dân tộc 
nội trú (theo yêu 
cầu của tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
thành lập trường) 
(*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

UBND 
cấp tỉnh 

13 1.005049 Cho phép trung 
tâm ngoại ngữ, tin 
học hoạt động 
giáo dục  

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
thường 
xuyên 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo; 
Cơ sở giáo 

dục 
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14 1.005195 Cho phép trung 
tâm hỗ trợ và phát 
triển giáo dục hòa 
nhập hoạt động 
giáo dục 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Các cơ sở 
giáo dục 

khác 

Sở Giáo 
dục và 

Đào tạo 

B. Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.004496 Cho phép trường 
phổ thông dân tộc 
nội trú có cấp học 
cao nhất là trung 
học cơ sở hoạt 
động giáo dục (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

Phòng 
Giáo dục 

và Đào tạo 

2 1.004545 Thành lập trường 
phổ thông dân tộc 
bán trú (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

UBND 
cấp huyện 

3 2.001839 Cho phép trường 
phổ thông dân tộc 
bán trú hoạt động 
giáo dục (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

Phòng 
Giáo dục 

và Đào tạo 

4 2.001837 Sáp nhập, chia, 
tách trường phổ 
thông dân tộc bán 
trú (*) 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 

Giáo dục 
dân tộc 

UBND 
cấp huyện 
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trong lĩnh vực giáo 
dục 

5 2.001824 Chuyển đổi 
trường phổ thông 
dân tộc bán trú 

Nghị định số 
125/2024/NĐ-CP 
ngày 05/10/2024 
của Chính phủ quy 
định điều kiện đầu 
tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo 
dục 

Giáo dục 
dân tộc 

UBND 
cấp huyện 

 Ghi chú:  
- (*) Các TTHC này bị bãi bỏ do được rà soát, thống kê là TTHC nội bộ. 

(việc thành lập, cho phép hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với các cơ 
sở giáo dục này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị và thành lập). 

- Các nội dung in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung. 
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